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ST
T 

C¢ quan 
ban hành 

Số, ký hißu 
Ngày tháng 

n�m 
Trích yếu 

Ghi 
chú 

1. 

Chính phā 50/NQ-CP 13/3/2025 Nghã quyết ban hành kế hoạch 
triển khai NQ số 163/2024/QH15 
ngày 27/11/2024 phê duyßt chā 
trương đầu tư Chương trình 
MTQG phòng, chống ma túy đến 
năm 2030 

 

2. Chính phā 51/NQ-CP 03/18/2025 

Nghã quyết ban hành chương trình 
hành động cāa Chính phā thực 
hißn Kết luận số 91-KL/TW ngày 

12/8/2024 cāa Bộ Chính trã tiếp 
tÿc thực hißn NQ số 29-NQ/TW 

ngày 4/11/2013 cāa BCHTW khóa 
XI "Về đổi mới căn bản, toàn dißn 
giáo dÿc và đào tạo, đáp ứng yêu 
cầu công nghißp hóa, hißn đại hóa 
trong điều kißn kinh tế thã trường 
đãnh hướng xã hội chā nghĩa hội 
nhập quốc tế" 

 

3. 
Chính phā 58/NQ-CP 21/3/2025 Nghã quyết cāa Chính phā về giải 

thể Āy ban Quản lý vốn nhà nước 
tại doanh nghißp 

 

4. Chính phā 51/NQ-CP 18/3/2025 

Nghã quyết ban hành chương trình 
hành động cāa Chính phā thực 
hißn Kết luận số 91-KL/TW ngày 

12/8/2024 cāa Bộ Chính trã tiếp 
tÿc thực hißn NQ số 29-NQ/TW 

ngày 4/11/2013 cāa BCHTW khóa 
XI "Về đổi mới căn bản, toàn dißn 
giáo dÿc và đào tạo, đáp ứng yêu 
cầu công nghißp hóa, hißn đại hóa 
trong điều kißn kinh tế thã trường 
đãnh hướng xã hội chā nghĩa hội 
nhập quốc tế" 
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5. Chính phā 
65/2025/NĐ-

CP 
12/3/2025 

Nghã đãnh sửa đổi bổ sung một số 
điều cāa NĐ số 40/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 cāa 
Chính phā quy đãnh chi tiết thi 
hành một số điều cāa Luật Tài 
nguyên và Môi trường biển và hải 
đảo và NĐ số 11/2021/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 02 năm 2021 cāa 
Chính phā quy đãnh vißc giao các 
khu vực biển nhất đãnh cho tổ chức 
cá nhân khai thác, sử dÿng tài 
nguyên biển 

 

6. Chính phā 
66/2025/NĐ-

CP 
12/3/2025 

Nghã đãnh Quy đãnh chính sách 
cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học 
viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số  và miền núi, vùng bãi ngang,  

ven biển và hải đảo và cơ sở giáo 
dÿc có trẻ em nhà trẻ, học sinh 
hưởng chính sách 

 

7.  Chính phā 
67/2025/NĐ-

CP 
15/3/2025 

Nghã đãnh về sửa đổi bổ sung một 
số điều cāa NĐ 178/2024/ NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 cāa 
Chính phā về chính sách, chế độ 
với  cán bộ công chức viên chức 
người lao động và lực lượng vũ 
trang trong thực hißn sắp xếp tổ 
chức bộ máy cāa hß thống chính trã 

 

8. Chính phā 
69/2025/NĐ-

CP 
18/3/2025 

Nghã đãnh sửa đổi, bổ sung một số 
điều cāa Nghã đãnh số 
01/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 

năm 2014 cāa Chính phā về vißc 
nhà đầu tư nước ngoài mua cổ 
phần cāa tổ chức tín dÿng Vißt 
Nam 

 

9. Chính phā 
70/2025/NĐ-

CP 
20/3/2025 

Nghã đãnh sửa đổi bổ sung một số 
điều cāa Nghã đãnh số 
123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 

10 năm 2020 cāa Chính phā quy 
đãnh về hóa đơn chứng từ 

 

10. 
Thā tướng 
Chính phā 

559/QĐ-TTg 10/3/2025 

Quyết đãnh phân bổ sử dÿng nguồn 
tiết kißm 5% chi thường xuyên 
năm 2024 để hỗ trợ xóa nhà tạm, 
nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận 
nghèo 
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11. 
Thā tướng 
Chính phā 

562/QĐ-TTg 10/3/2025 

Quyết đãnh về vißc ban hành Danh 
mÿc bí mật nhà nước lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

 

12. 
Thā tướng 
Chính phā 

570/QĐ-TTg 11/3/2025 

Quyết đãnh bổ sung dự toán chi 
thường xuyên năm 2025 thực hißn 
CTMTQG GNBV 

 

13. 
Thā tướng 
Chính phā 

571/QĐ-TTg 12/3/2025 

Quyết đãnh về vißc thành lập BCĐ  
thực hißn sắp xếp tổ chức lại đơn 
vã hành chính các cấp và xây dựng 
mô hình tổ chức chính quyền đãa 
phương 02 cấp 

 

14. 
Thā tướng 
Chính phā 

575/QĐ-TTg 12/3/2025 

Quyết đãnh ban hành Kế hoạch 
triển khai thi hành Luật Đãa chất và 
khoáng sản số 54/2024/QH15 

 

15. 
Thā tướng 
Chính phā 

598/QĐ-TTg 13/3/2025 

Quyết đãnh thành lập Ban Chá đạo 
cāa Chính phā về phát triển khoa 
học, công nghß, đổi mới sáng tạo, 
chuyển đổi số và Đề án 06 

 

16. 
Thā tướng 
Chính phā 

605/QĐ-TTg 14/3/2025 

Quyết đãnh công nhận kết quả 
đánh giá phân loại đô thã thành phố 
Tây Ninh là đô thã loại II trực 
thuộc tánh Tây Ninh 

 

17. 
Thā tướng 
Chính phā 

608/QĐ-TTg 15/3/2025 

Quyết đãnh ban hành KH triển khai 
các nhißm vÿ giải pháp về đẩy 
mạnh phân quyền phân cấp theo 
quy đãnh cāa Luật Tổ chức Chính 
phā và Luật tổ chức chính quyền 
đãa phương 

 

18. 
Thā tướng 
Chính phā 

609/QĐ-TTg 15/3/2025 

Quyết đãnh về vißc thành lập Ban 
Chá đạo các công trình trọng điểm, 
dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực 
đường sắt 

 

19. 
Thā tướng 
Chính phā 

610/QĐ-TTg 15/3/2025 

Quyết đãnh phê duyßt  KH thực 
hißn kế hoạch thực hißn thỏa thuận 
giữa Chính phā nước CHXHCN 
Vißt Nam và CP nước CHND 
Trung Hoa về hợp tác tìm kiếm 
cứu nạn trên biển 

 

20. 
Thā tướng 
Chính phā 

625/QĐ-TTg 17/3/2025 

Quyết đãnh Phê duyßt Chiến lược 
phát triển Tập đoàn CN Than - 

Khoáng sản VN  đến năm 2030, 
đãnh hướng đến năm 2045 

 

21. 
Thā tướng 
Chính phā 

638/QĐ-TTg 18/3/2025 

Quyết đãnh về vißc giải thể Ban 
Chá đạo xây dựng Nhà Quốc hội và 
Ban Chá đạo Chương trình phát 
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triển đô thã Quốc gia giai đoạn 
2012 - 2020 

22. 
Thā tướng 
Chính phā 

648/QĐ-TTg 19/3/2025 

Quyết đãnh về vißc sửa đổi Thỏa 
thuận vay VNM 61 cho Dự án " 
Cung cấp trang thiết bã  y tế cho 
Trung tâm y tế thành phố Quy 
Nhơn" sử dÿng vốn vay ODA cāa 
Chính phā Hàn Quốc 

 

23. Bộ Tư pháp 
1066/VBHN-

BTP 
28/02/2025 

Văn bản hợp nhất Nghã đãnh Quy 
đãnh chi tiết một số điều và bißn 
pháp thi hành Luật Quốc tãch Vißt 
Nam 

 

24. Bộ Tư pháp 
1067/VBHN-

BTP 
28/02/2025 

Văn bản hợp nhất Nghã đãnh về 
cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực 
bản sao từ bản chính, chứng thực 
chữ ký và chứng thực hợp đồng 
giao dãch 

 

25. 
Bộ Quốc 
phòng 

08/VBHN-

BQP 
10/3/2025 

Văn bản hợp nhất Nghã đãnh quy 
đãnh chi tiết một số điều cāa Luật 
Dân quân tự vß về tổ chức xây 
dựng lực lượng và chế độ, chính 
sách đối với Dân quân tự vß 

 

26. Bộ Nội vÿ 
001/2025/TT-

BNV 
17/3/2025 

Thông tư ban hành Nội quy và 
Quy chế tuyển dÿng, nâng ngạch, 
xét thăng hạng công chức, viên 
chức 

 

27. 
Bộ Xây 
dựng 

222/QĐ-BXD 01/3/2025 

Quyết đãnh về vißc công bố bãi bỏ 
thā tÿc hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý cāa Bộ Xây 
dựng trong công tác sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe 

 

28. 
Bộ Xây 
dựng 

242/QĐ-BXD 07/3/2025 

Quyết đãnh Quy đãnh chức năng, 
nhißm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức cāa Khu Quản lý đường bộ I 
trực thuộc Cÿc Đường bộ Vißt 
Nam 

 

29. 
Bộ Xây 
dựng 

243/QĐ-BXD 07/3/2025 
Quyết đãnh về vißc phân công 
nhißm vÿ Lãnh đạo Bộ 

 

30. 
Bộ Xây 
dựng 

247/QĐ-BXD 10/3/2025 

Quyết đãnh Phân công các Thứ 
trưởng quản lý, theo dõi các dự án 
đầu tư phát triển. 

 

31. 
Bộ Xây 
dựng 

250/QĐ-BXD 10/3/2025 

Quyết đãnh Quy đãnh chức năng, 
nhißm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức cāa Khu Quản lý đường bộ 
IV trực thuộc Cÿc Đường bộ Vißt 
Nam 
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32. 
Bộ Xây 
dựng 

252/QĐ-BXD 10/3/2025 

Quyết đãnh Quy đãnh chức năng, 
nhißm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức cāa Khu Quản lý đường bộ II 
trực thuộc Cÿc Đường bộ Vißt 
Nam 

 

33. 
Bộ Xây 
dựng 

256/QĐ-BXD 12/3/2025 

Quyết đãnh điều chánh một số nội 
dung tại QĐ số 958/QĐ-BGTVT 

ngày 31/7/2024 cāa Bộ trưởng Bộ 
GTVT (nay là Bộ Xây dựng) về 
vißc thành lập Hội đồng thẩm đãnh 
Quy hoạch chi tiết phát triển vùng 
đất, vùng nước cảng biển thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

 

34. 
Bộ Xây 
dựng 

270/QĐ-BXD 17/3/2025 

Quyết đãnh về vißc tổ chức lại các 
Cảng vÿ Hàng hải, Cảng vÿ 
Đường thāy nội đãa trực thuộc Cÿc 
HH&ĐTVN 

 

35. 
Bộ Xây 
dựng 

287/QĐ-BXD 21/3/2025 
Quyết đãnh về vißc công bố Danh 
mÿc cảng cạn Vißt Nam 

 

36. Bộ Y Tế 827/QĐ-BYT 03/10/2025 

Quyết đãnh về vißc tiếp nhận 10 
đơn vã trực thuộc Bộ Lao động 
thương binh và Xã hội về Bộ Y tế 
quản lý 

 

37. Bộ Y Tế 906/QĐ-BYT 18/3/2025 

Quyết đãnh về vißc sửa đổi, bổ 
sung <Kế hoạch Tiêm chāng mở 
rộng năm 2025= ban hành kèm 
theo Quyết đãnh số 1987/QĐ-BYT 

ngày 11/7/2024 cāa Bộ trưởng Bộ 
Y tế. 

 

38. Bộ Y Tế 909/QĐ-BYT 19/3/2025 

Quyết đãnh về vißc điều chánh 
Quyết đãnh số 905/QĐ-BYT ngày 

18/3/2025 cāa Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành Kế hoạch triển khai 
chiến dãch tiêm chāng vắc xin 
phòng, chống dãch sởi năm 2025 
đợt 2 và Quyết đãnh số 906/QĐ-

BYT ngày 18/3/2025 cāa Bộ 
trưởng Bộ Y tế về vißc sửa đổi, bổ 
sung <Kế hoạch Tiêm chāng mở 
rộng năm 2025= ban hành kèm 
theo Quyết đãnh số 1987/QĐ-BYT 

ngày 11/7/2024 cāa Bộ trưởng Bộ 
Y tế 

 

39. Bộ Y Tế 970/QĐ-BYT 21/3/2025 
Quyết đãnh về vißc công bố thā tÿc 
hành chính sửa đổi, bổ sung và bã  
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bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 
Phòng, chống tß nạn xã hội thuộc 
phạm vi chức năng quản lý cāa Bộ 
Y tế. 

40. Bộ Tư pháp 838/QĐ-BTP 28/02/2025 

Quyết đãnh v/v công bố thā tÿc 
hành chính bã bãi bỏ trong lĩnh vực 
lý lãch tư pháp thuộc phạm vi chức 
năng quản lý cāa Bộ Tư pháp 

 

41. Bộ Tư pháp 995/QĐ-BTP 03/18/2025 
Quyết đãnh v/v phân công công tác 

cāa Bộ trưởng và các Thứ trưởng 
 

42. Bộ Tư pháp 1004/QĐ-BTP 20/3/2025 

Quyết đãnh v/v ban hành Kế hoạch 
tổng kết Chiến lược phát triển trợ 
giúp pháp lý ở Vißt Nam đến năm 
2020, đãnh hướng đến năm 2030 
ban hành kèm theo Quyết đãnh số 
678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 cāa 
Thā tướng Chính phā và Đề án đổi 
mới công tác trợ giúp pháp lý giai 
đoạn 2015 - 2025 ban hành kèm 

theo Quyết đãnh số 749/QĐ-TTg 

ngày 01/6/2015 cāa Thā tướng 
Chính phā 

 

43. Bộ Tư pháp 995/QĐ-BTP 18/3/2025 
Quyết đãnh v/v phân công công tác 

cāa Bộ trưởng và các Thứ trưởng 
 

44. Bộ Tư pháp 1004/QĐ-BTP 20/3/2025 

Quyết đãnh v/v ban hành Kế hoạch 
tổng kết Chiến lược phát triển trợ 
giúp pháp lý ở Vißt Nam đến năm 
2020, đãnh hướng đến năm 2030 
ban hành kèm theo Quyết đãnh số 
678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 cāa 
Thā tướng Chính phā và Đề án đổi 
mới công tác trợ giúp pháp lý giai 
đoạn 2015 - 2025 ban hành kèm 

theo Quyết đãnh số 749/QĐ-TTg 

ngày 01/6/2015 cāa Thā tướng 
Chính phā 

 

45. 
Bộ Tài 
Chính 

937/QĐ-BTC 04/3/2025 

Quyết đãnh sửa đổi danh mÿc mã 
đãnh danh các đơn vã thuộc Bộ Tài 
chính phÿc vÿ kết nối, chia sẻ dữ 
lißu với các bộ, ngành, đãa phương 
ban hành kèm Quyết đãnh số 
143/QĐ-BTC ngày 10/02/2022 

(lần 4) 

 

46. 
Bộ Tài 
Chính 

979/QĐ-BTC 07/3/2025 

Quyết đãnh Quy đãnh chức năng, 
nhißm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức cāa Chi cÿc Dự trữ Nhà nước 
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khu vực thuộc Cÿc Dự trữ Nhà 
nước 

47. 
Bộ Tài 
Chính 

991/QĐ-BTC 11/3/2025 

Quyết đãnh v/v thành lập Tổ biên 
tập, Tổ chuyên gia xây dựng Đề án 
Phát triển kinh tế tư nhân 

 

48. 
Bộ Tài 
Chính 

1049/QĐ-

BTC 
19/3/2025 

Quyết đãnh vv/v ban hành Kế 
hoạch giám sát  hoạt động đầu tư 
vốn nhà nước vào doanh nghißp 
năm 2025 

 

49. 
Bộ Tài 
Chính 

09/2025/TT-

BTC 

28/280220

25 

Thông tư Hướng dẫn cơ chế quản 
lý và sử dÿng kinh phí ngân sách 
nhà nước thực hißn <Chương trình 
hỗ trợ doanh nghißp khu vực tư 
nhân kinh doanh bền vững giai 
đoạn 2022 – 2025= ban hành kèm 
theo Quyết đãnh số 167/QĐ-TTg 

ngày 08 tháng 02 năm 2022 cāa 
Thā tướng Chính phā 

 

 

50. 
Bộ Tài 
Chính 

10/2025/TT-

BTC 
19/3/2025 

Thông tư quy đãnh mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dÿng phí 
duy trì sử dÿng tài nguyên Internet, 
lß phí phân bổ, cấp tài nguyên 
Internet 

 

51. 
Bộ Tài 
Chính 

11/2025/TT-

BTC 
19/3/2025 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều cāa Thông tư số 
144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 

12 năm 2017 cāa Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn một số nội 
dung cāa Nghã đãnh số 
151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 

12 năm 2017 cāa Chính phā quy 
đãnh chi tiết một số điều cāa Luật 
Quản lý, sử dÿng tài sản công 

 

 

52. 
Bộ Tài 
Chính 

13/2025/TT-

BTC 
19/3/2025 

Thông tư quy đãnh mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dÿng phí 
dãch vÿ duy trì hß thống kiểm tra 
trạng thái chứng thư chữ ký số 

 

53. 
Bộ Công 
Thương 

18/2025/TT-

BCT 
13/3/2025 

Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số quy đãnh tại các Thông tư 
quy đãnh về kinh doanh xăng dầu 

 

 

54. 
Bộ Văn hoá, 
Thể thao và 
Du lãch 

676/QĐ-

BVHTTDL 
14/3/2025 

Quyết đãnh công bố thā tÿc hành 
chính được thay thế trong lĩnh vực 
Đißn ảnh thuộc phạm vi chức năng 
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quản lý cāa Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lãch. 
 

55. 
Bộ Văn hoá, 
Thể thao và 
Du lãch 

682/QĐ-

BVHTTDL 
14/3/2025 

Quyết đãnh về vißc công bố thā tÿc 
hành chính các lĩnh vực mới thuộc 
phạm vi chức năng quản lý cāa Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lãch 

 

 

56. 
Bộ Văn hoá, 
Thể thao và 
Du lãch 

684/QĐ-

BVHTTDL 
14/3/2025 

Quyết đãnh về vißc công bố thā tÿc 
hành chính mới ban hành, được 
thay thế trong lĩnh vực Nghß thuật 
biểu diễn thuộc phạm vi chức năng 
quản lý cāa Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lãch 

 

 

57. 
Bộ Văn hoá, 
Thể thao và 
Du lãch 

696/QĐ-

BVHTTDL 
18/3/2025 

Quyết đãnh về vißc công bố thā tÿc 
hành chính được thay thế trong 
lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý cāa Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lãch (cấp đãa 
phương) 
 

 

58. 
Bộ Văn hoá, 
Thể thao và 
Du lãch 

01/2025/TT-

BVHTTDL 
19/3/2025 

Thông tư Quy đãnh về đãnh mức 
kinh tế - kỹ thuật dãch vÿ tổ chức 
thông tin hỗ trợ khách du lãch và 
phát triển du lãch cộng 

 

 

59. 
Bộ Giáo dÿc 
và Đào tạo 

646/QĐ-

BGDĐT 
11/3/2025 

Quyết đãnh Ban hành Điều lß Giải 
thể thao học sinh phổ thông toàn 
quốc năm 2025 

 

 

60. 
Bộ Giáo dÿc 
và Đào tạo 

664/QĐ-

BGDĐT 
13/3/2025 

Quyết đãnh Phê duyßt sách giáo 
khoa cấp tiểu học sử dÿng trong cơ 
sở giáo dÿc phổ thông 

 

 

61. 
Bộ Giáo dÿc 
và Đào tạo 

683/QĐ-

BGDĐT 
14/3/2025 

Quyết đãnh công bố Danh mÿc thā 
tÿc hành chính lĩnh vực giáo dÿc 
nghề nghißp thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý cāa Bộ Giáo dÿc và 
Đào tạo 

 

 

62. 
Bộ Nông 
nghißp và 
Môi trường 

374/QĐ-

BNNMT 
10/3/2025 

Quyết đãnh Phê duyßt tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước 
cāa Cty TNHH Thāy đißn Phú 
Phong 
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63. 
Bộ dân tộc 
và Tôn giáo 

89/QĐ-

BDTTG 
07/3/2025 

Quyết đãnh về vißc phân công 
công tác cāa Bộ trưởng và các Thứ 
trưởng 

 

 

64. 

Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường 

362/QĐ-

BTNMT 

05/02/2025 Quyết đãnh giải quyết khiếu nại 
cāa ông Phan Tấn Tài (tánh Bình 
Đãnh) 
 

 

65. 
Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

367/QĐ-

BTNMT 

06/02/2025 Giải quyết khiếu nại cāa ông Võ 
Văn Dũng (tánh Bình Đãnh)  

66. 

Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường 

48/2024/TT-

BTNMT 

31/12/2024 Quy đãnh đãnh mức kinh tế kỹ 
thuật, thống kê, kiểm kê đất đai, 
lập bản đồ hißn trạng sử dÿng đất 
và xây dựng cơ sở dữ lißu quốc gia 
về đất đai 
 

 

67. 

Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường 

51/2024/TT-

BTNMT 

31/12/2024 Quy đãnh đãnh mức kinh tế - kỹ 
thuật lập, điều chánh quy hoạch, kế 
hoạch sử dÿng đất quốc gia 

 

 

68. 
Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

19/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Đãnh mức kinh tế - kỹ 
thuật mạng lưới trọng lực quốc gia 

 

 

69. 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

20/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Đãnh mức kinh tế - kỹ 
thuật thu nhận và xử lý dữ lißu ảnh 
số từ tàu bay không người lái phÿc 
vÿ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ 
lißu nền đãa lý quốc gia tỷ lß 
1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ 
đãa hình tỷ lß 1:500, 1:1000 

 

 

70. 
Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

21/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Quy đãnh về Đãnh mức kinh tế - kỹ 
thuật xây dựng cơ sở dữ lißu nền 
đãa lý 

 

71. 

Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường 

22/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Quy đãnh về Đãnh mức kinh tế - kỹ 
thuật xây dựng hß thống thông tin 
đãa danh Vißt Nam và nước ngoài 
phÿc vÿ công tác lập bản đồ 

 

 

72. 
Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

23/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Đãnh mức kinh tế - kỹ 
thuật đo đạc và bản đồ  

73. 
Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

24/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành đãnh mức kinh tế - kỹ 
thuật đo trọng lực chi tiết  
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74. 

Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường 

25/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Đãnh mức kinh tế - kỹ 
thuật xác đãnh đường đãa giới hành 
chính,cắm mốc đãa giới và lập hồ 
sơ đãa giới hành chính các cấp 

 

 

75. 

Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường 

26/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Đãnh mức kinh tế - kỹ 
thuật đo vẽ bản đồ đãa hình đáy 
biển tỷ lß 1:100 000 

 

 

76. 
Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

27/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Đãnh mức kinh tế - kỹ 
thuật cập nhật cơ sở dữ lißu nền đãa 
lý tỷ lß 1:2000, 1:5000 và 1:10.000 

 

77. 

Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường 

29/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành đãnh mức kinh tế - kỹ 
thuật thành lập bản đồ hành chính 
các cấp 

 

 

78. 

Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường 

30/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Đãnh mức kinh tế - kỹ 
thuật đo vẽ bản đồ đãa hình đáy 
biển tỷ lß 1:5000 

 

 

79. 

Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường 

31/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Đãnh mức kinh tế - kỹ 
thuật kiểm tra, thẩm đãnh, nghißm 
thu chất lượng sản phẩm đo đạc và 
bản đồ 

 

 

80. 

Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường 

32/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Đãnh mức kinh tế - kỹ 
thuật đo đạc trực tiếp phÿc vÿ 
thành lập bản đồ đãa hình tỷ lß 
1:500, 1:1.000và bản đồ đãa hình 
quốc gia tỷ lß 1:2.000, 1:5.000 

 

81. 
Bộ Kế 

hoạch và 
Đầu tư 

28/2024/TT-

BKHĐT 

31/12/2024 Thông tư hướng dẫn một số nội 
dung về giám đãnh tư pháp trong 
lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 

 

82. 

Bộ Lao 
động - 

Thương binh 
và Xã hội 

48/QĐ-

BLĐTBXH 

09/01/2025 Tặng Kỷ nißm chương "Vì sự 
nghißp Lao động - Thương binh và 
Xã hội" 

 

83. 

Bộ Lao 
động - 

Thương binh 
và Xã hội 

183/QĐ-

BLĐTBXH 

05/02/2025 Ban hành kế hoạch tổng thể 
chương trình mÿc tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2021-2025 

 

 

84. 

Bộ Lao 
động - 

Thương binh 
và Xã hội 

217/QĐ-

BLĐTBXH 

07/02/2025 Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2024 theo 
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 
2022-2025 
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85. 

Bộ Nông 
nghißp và 
Phát triển 
nông thôn 

518/QĐ-

BNN-TY 

05/02/2025 V/v phê duyßt quy trình nội bộ giải 
quyết thā tÿc hành chính thuộc 
thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết 
cāa Cÿc Thú y 

 

 

 

86. 

Bộ Khoa 
học và Công 

nghß 

179/QĐ-

BKHCN 

06/02/2025 Ban hành Kế hoạch thực hißn Quy 
hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN 
công lập thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 
 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tánh(b/c); 
- Các sở, ban, ngành thuộc tánh; 
- UBND các huyßn, thã xã, thành phố; 
- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tánh; 
- Trung tâm phÿc vÿ hành chính công; 
- Lưu: VT, P.HC-QT, P.CC&KSTTHC. 

KT. CHÁNH V�N PHÒNG 
PHÓ CHÁNH V�N PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 

 


